Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· [bookmark: _Hlk154743134]Thông tin về dự án: 
+ Tên dự án: Trang bị 01 xe ô tô bán tải cho Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
+ Chủ đầu tư : Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
+ Tổng mức đầu tư: 862.038.900 VNĐ (Bằng chữ: tám trăm sáu mươi hai triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, chín trăm đồng).
+ Nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư năm 2025 – Cảng HKQT Cam Ranh
+ Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)
+ Quy mô đầu tư: 01 xe ô tô bán tải
· Thông tin về gói thầu: 
+ Tên gói thầu: Trang bị 01 xe ô tô bán tải cho Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
+ Chủ đầu tư : Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
+ Giá gói thầu: 862.038.900 VNĐ (Bằng chữ: tám trăm sáu mươi hai triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, chín trăm đồng).
+ Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
+ Nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư năm 2025 – Cảng HKQT Cam Ranh
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung (xe ô tô bán tải):  
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
· Hàng hóa: Mới 100 %, chưa qua sử dụng, đảm bảo đủ điều kiện lưu thông trên thị trường Việt Nam, đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo …đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.
· Năm sản xuất: Năm 2025
· Hàng hóa có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, cụ thể: ký mã hiệu, chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất.
· Có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; Tờ khai hải quan cấp theo quy định đối với xe cơ giới nhập khẩu trong trường hợp xe được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài.
· Có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do cơ quan có thẩm quyền cấp; Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp xe được sản xuất và lắp ráp, phân phối trong nước. 
· Bảo hành: Tối thiểu 36 tháng hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng.
· Có Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan (hình ảnh) ghi rõ tính năng, thông số kỹ thuật để chứng minh tính đáp ứng về các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.
· Có tài liệu hướng dẫn sử dụng cung cấp kèm theo xe (bản cứng hoặc bản file điện tử).
· Nhà thầu cam kết có dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng chính hãng theo chính sách của nhà sản xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện theo yêu cầu của Cảng HKQT Cam Ranh.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết (xe ô tô bán tải):  
 	Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.
Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm, Tên nhà sản xuất, Xuất xứ
	Yêu cầu kỹ thuật theo EHSMT
	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chào thầu
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Ghi chú:
- Cột 1, 2, 4: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;
- Cột 3, 5: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu;
 Hàng hóa cung cấp phải tuân thủ các thông số kỹ thuật sau đây:
	STT
	NỘI DUNG 
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

	I
	Động cơ và tính năng vận hành
	 

	-
	Loại Cabin
	Tối thiểu Cabin kép

	-
	Động cơ
	Máy dầu 2.0L, 4 xi lanh
Trục cam kép có làm mát khí nạp

	-
	Dung tích xilanh (cc)
	≥ 1996

	-
	Công suất (Ps/rpm)
	 ≥ 170(125KW)/3500

	-
	Momen xoắn (Nm/rpm)
	≥ 405/1750-2500 

	-
	Tiêu chuẩn khí thải
	Tối thiểu EURO 5

	-
	Gài cầu điện
	Có

	-
	Khóa vi sai cầu sau
	Có

	-
	Dung tích thùng nhiên liệu (lít)
	 ≥ 85.8 

	II
	Kích thước và trọng lượng
	 

	-
	Kích thước tổng thể (Dài x rộng x cao) (mm)
	≤ (5362 x 1918 x 1875)

	-
	Khoảng sáng gầm xe (mm)
	 ≥ 235

	-
	Khoảng cách hai cầu xe ( mm)
	  ≥ 3270

	-
	Bán kính vòng quay tối thiểu (mm)
	 ≤ 6350

	-
	Số chỗ ngồi
	Tối thiểu 5 chỗ

	III
	Truyền động và Hệ thống treo
	 

	-
	Hộp số
	Tối thiểu  Số tự động 6 cấp

	-
	Hệ thống truyền động
	Tối thiểu  2 cầu chủ động

	-
	Trợ lực lái
	Tối thiểu Trợ lực lái điện

	-
	Hệ thống treo trước
	Tối thiểu hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn

	-
	Hệ thống treo sau
	Tối thiểu Loại nhíp với ống giảm chấn

	-
	Kích thước lốp xe
	≤  255/70R16

	-
	Bánh xe
	Tối thiểu Vành hợp kim nhôm 16’’

	-
	Phanh trước và phanh sau
	 Tối thiểu Phanh đĩa và Tối thiểu Tang trống

	IV
	Trang thiết bị an toàn
	 

	-
	Túi khí phía trước
	Có

	-
	Túi khí bên
	Có

	-
	Túi khí rèm dọc hai bên trần xe
	Có

	-
	Camera lùi
	Có

	-
	Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) & Phân phối phanh điện tử (EBD)
	Có

	-
	Hệ thống cân bằng điện tử (ESP)
	Có

	-
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc
	Có

	-
	Hệ thống hỗ trợ đổ đèo
	Có

	-
	Hệ thống kiểm soát hành trình
	Có

	V
	Trang thiết bị ngoại thất
	 

	-
	Đèn xe phía trước
	Tối thiểu Đèn dạng LED

	-
	Đèn chiếu sáng ban ngày 
	Có

	-
	Đèn sương mù
	Có

	-
	Gương chiếu hậu bên ngoài
	Tối thiểu Có điều chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ

	VI
	Trang thiết bị nội thất
	 

	-
	Chất liệu ghế
	Nỉ

	-
	Cửa kính 
	Tối thiểu Có điều khiển bằng điện (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước)

	-
	Màn hình giải trí
	Tối thiểu Màn hình TFT cảm ứng 10’’

	-
	Hệ thống âm thanh
	Tối thiểu AM/FM,MP3,USB, Bluetooth, 6 loa

	-
	Màn hình cụm đồng hỗ kỹ thuật số
	Tối thiểu Màn hình 8’’

	-
	Ghế lái và ghế hành khách phía trước
	Tối thiểu Chỉnh tay 6 hướng

	-
	Ghế sau
	Ghế băng gập được có tựa đầu

	-
	Gương chiếu hậu bên trong xe
	Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm

	-
	Điều hòa nhiệt độ 
	Điều chỉnh tay


c) Yêu cầu về kỹ thuật chung (vật tư, phụ kiện kèm theo xe bán tải): 
- Lót thùng và Nắp thùng thấp: 
  + Hàng hóa: Mới 100 %, chưa qua sử dụng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu E-HSMT.
  + Hàng hóa có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, cụ thể: ký mã hiệu sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất
  + Năm sản xuất: 2025
  + Bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng
d)  Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết (vật tư, phụ kiện kèm theo xe bán tải):
- Lót thùng: 
   + Chất liệu: Composite,  chịu được thời tiết nắng mưa, thiết kế phẳng, bảo vệ hàng hóa, tăng tính thẩm mỹ cho xe bán tải.
- Nắp thùng thấp: 
[bookmark: _Hlk209991452]+ Nắp thùng mở 45 độ
+ Dạng hộp liền khối, có khung gia cố và hệ thống đệm cao su chống nước, tạo không gian sau thùng xe cao rộng, kín nước, bảo vệ hàng hóa khỏi hư hại bởi thời tiết mưa nắng.
1.3. Các yêu cầu khác
- Phương thức thanh toán: 
 Tạm ứng tối đa 20% tổng giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày làm việc ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực và Chủ đầu tư nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng của nhà thầu.
Thanh toán 100% tổng giá trị hợp đồng cho nhà thầu trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Chủ đầu tư thu hồi toàn bộ giá trị tạm ứng (bằng cách khấu trừ) và các bên hoàn tất các thủ tục hồ sơ nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo quy định. 
- Đề nghị nhà thầu chào giá trọn gói trang bị 01 xe ô tô bán tải cho Cảng HKQT Cam Ranh kèm theo phụ kiện, đã bao gồm thuế VAT 10 % áp dụng cho xe bán tải, thuế VAT 8 % áp dụng cho phụ kiện kèm theo xe, phí và lệ phí (nếu có) theo quy định hiện hành của nhà nước và tất cả các chi phí khác có liên quan. Thuế VAT có thể thay đổi theo quy định của Nhà nước tại thời điểm bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. 
- Đồng tiền chào thầu: VNĐ, không chấp nhận chào loại đồng tiền khác.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng nhà thầu tiến hành kiểm tra hàng hoá tại nơi giao hàng và các giấy tờ liên quan trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hoá đưa vào sử dụng
Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu. 

